
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:       /GM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày      tháng 10  năm 2025 

GIẤY MỜI  
Về việc báo giá thuốc, vật tư y tế và mỹ phẩm mua sắm bổ sung năm 2025 

tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

   

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở xây dựng danh mục mua sắm thuốc, vật tư y tế và mỹ phẩm cho 

nhà thuốc bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Thị Thảo, số điện thoại: 0915 493 468, email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com hoặc Nguyễn Thị Hương, số điện thoại: 0946 

280 185, email: nguyenthihuong281@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

-  Nhận trực tiếp qua đường công văn. 

- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

nguyenthithaobvdk1@gmail.com và nguyenthihuong281@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ  ngày 17 tháng 10 năm 2025 đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục thuốc (phụ lục I), danh mục vật tư y tế (phụ lục II), danh mục 

mỹ phẩm (phụ lục III). 

2. Mẫu bảng báo giá: Thuốc (phụ lục IV), Vật tư y tế (phụ lục V), Mỹ 

phẩm (phụ lục VI). 

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 

10 năm 2025. 

4. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

5. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 

6. Công ty cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
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doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm 

việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

7. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu 

chứng minh đáp ứng yêu cầu của bệnh viện nêu trong danh mục và gửi kèm các 

tài liệu liên quan (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm 

chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.  

Ghi chú:  

- Đối với thuốc: gửi kèm theo Bảng báo giá các Quyết định trúng thầu/ 

Thông báo trúng thầu của thuốc trong vòng 12 tháng trở lại đây làm căn cứ báo 

giá, Giấy phép lưu hành sản phẩm. 

- Đối với Vật tư y tế: gửi kèm theo Bảng báo giá các Giấy phép lưu hành 

theo yêu cầu của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP 

và các quy định hiện hành, Có Bản phân loại trang thiết bị y tế theo quy định, 

Tài liệu về đặc tính, thông số kỹ thuật của mặt hàng: Catalog, hướng dẫn sử 

dụng…. chứng minh hàng hoá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của giấy mời, tài liệu 

chứng minh cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

- Đối với Mỹ phẩm: gửi kèm theo Bảng báo giá Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và các tài liệu liên 

quan đến: thành phần, quy trình sản xuất, thử nghiệm an toàn, dữ liệu kỹ thuật 

của sản phẩm,.... 

Giấy mời chào giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/ hoặc 

https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 
Nơi nhận: 
- Các nhà cung cấp; 

- Ban Giám đốc; 

- P.TCKT; 

- Lưu: VT, KD, 01. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Vĩnh Quý 

  

  

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/
https://quangtrihospital.vn/
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STT Tên hoạt chất Nhóm thuốc
Nồng độ

- Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Đơn vị tính

Số lượng 

kế hoạch

1 Zoledronic acid BDG 5mg/ 100ml
Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc 

tiêm/Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Lọ/Túi 30

2 Tamsulosin hydroclorid Nhóm 1 0,4mg Uống Viên Viên 4.500

3 Saccharomyces boulardii Nhóm 1 250mg Uống Viên Viên 4.500

4 Glucosamin Nhóm 1 1500mg Uống
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 4.500

5 Clopidogrel Nhóm 1 75mg Uống Viên Viên 5.000

6 Pregabalin Nhóm 1 75mg Uống Viên nang Viên 5.000

7 Lansoprazol Nhóm 1 30mg Uống  Viên nang Viên 25.000

8 Meloxicam Nhóm 1 15mg Uống  Viên Viên 2.500

9 Simvastatin + Ezetimibe Nhóm 1 40mg + 10mg Uống Viên Viên 5.000

10

Alanine, Serine, Glycine, 

Threonine, Phenylalanine, 

Glutamine, Leucine, Valine, 

Lysine hydrochloride, 

Aspartic acid, Tyrosine, 

Isoleucine, Cystein 

hydrochloride, Histidine 

hydrochloride, Proline

Nhóm 1

21mg; 35mg; 21mg; 

28mg; 35mg; 140mg; 

60,2mg; 42mg; 54,95mg; 

43,4mg; 37,45mg; 35mg;  

7mg;  28mg; 112mg

Uống Viên Viên 5.000

11 Pitavastatin Nhóm 1 4mg Uống Viên Viên 5.000

12
Acid Alendronic + Vitamin 

D3
Nhóm 1 70 mg + 5600IU Uống Viên Viên 2.500

13 Erythropoietin Nhóm 2 4000 IU/0,4 ml
Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc 

tiêm/Thuốc tiêm 

truyền

Bơm tiêm 2.500

14 Ursodeoxycholic acid Nhóm 2 250mg Uống Viên Viên 1.500

15 Dutasterid Nhóm 2 0,5mg Uống Viên Viên 4.500

16 Naproxen Nhóm 2 250mg Uống Viên Viên 1.500

17 Zoledronic acid Nhóm 2 5mg/ 100ml
Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc 

tiêm/Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Lọ/Túi 15

18 Ginkgo biloba Nhóm 2 40mg Uống Viên Viên 6.000

19 Esomeprazol Nhóm 2 40mg Uống Viên Viên 5.000

20 Levofloxacin Nhóm 2  500mg Uống Viên Viên 5.000

21 Empagliflozin Nhóm 2 25mg Uống Viên Viên 20.000

22 Empagliflozin Nhóm 2 10mg Uống Viên Viên 25.000

23 Atorvastatin + Ezetimibe Nhóm 2 10mg + 40mg Uống Viên Viên 30.000

24 Quetiapin Nhóm 2 200mg Uống Viên Viên 1.500

25 Quetiapin Nhóm 2 100mg Uống Viên Viên 1.500

Phụ lục I

DANH MỤC THUỐC MUA SẮM BỔ SUNG

CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2025

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BVĐK ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)
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STT Tên hoạt chất Nhóm thuốc
Nồng độ

- Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Đơn vị tính

Số lượng 

kế hoạch

26 Dapagliflozin Nhóm 2 10mg Uống Viên Viên 15.000

27 Cefuroxim Nhóm 3 250mg Uống
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 3.000

28 Cefpodoxim Nhóm 3 200mg Uống Viên nang Viên 5.000

29 Cefpodoxim Nhóm 3 100mg Uống Viên Viên 3.000

30 Cefpodoxim Nhóm 3 100mg Uống
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 3.000

31 Cefpodoxim Nhóm 3 50mg Uống
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 2.500

32 Cefixim Nhóm 3 200mg Uống  Viên nang Viên 2.500

33 Cefuroxim Nhóm 3 500mg Uống Viên Viên 5.000

34 Empagliflozin Nhóm 3 10mg Uống Viên Viên 25.000

35
Nhân sâm, Bạch quả, Tinh 

dầu tỏi
Nhóm 3 40mg + 40mg + 10mg Uống  Viên nang Viên 35.000

36 Empagliflozin + Metformin Nhóm 3 12,5mg + 1000mg Uống Viên Viên 5.000

37 Chymotrypsin Nhóm 4 8.400 đơn vị USP Uống Viên Viên 5.000

38 Amoxicilin + Sulbactam Nhóm 4 875mg; 125mg Uống Viên Viên 5.000

39 Ginkgo biloba Nhóm 4 80mg Uống Viên nang Viên 5.000

40 Silymarin Nhóm 4 140mg Uống Viên nang Viên 5.000

41
Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd
Nhóm 4 (336,6mg; 390mg) /10ml Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống

Gói 2.500

42
Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd + simethicon
Nhóm 4

(351,9mg; 400mg; 

50mg)/10ml
Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống

Gói 2.500

43 Rosuvastatin + Ezetimibe Nhóm 4 20mg + 10mg Uống Viên Viên 35.000

44
Glucosamin sulphat; Natri 

chondroitin sulfat
Nhóm 4 500mg + 400mg Uống Viên Viên 30.000

45 Piracetam Nhóm 4 (200mg/ml); 8ml Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống

Ống 10.000

46

Sắt hydroxyd polymaltose 

complex; Acid folic; 

Pyridoxin HCL

Nhóm 4 178,5mg; 0,175mg; 1mg Uống  Viên nang Viên 30.000

47
Omeprazol + Natri 

bicarbonat
Nhóm 4 (40mg, 1680mg); 2,5g Uống

Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 5.000

48
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose
Nhóm 4 100mg/10ml Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống

ống 2.500

49
Magnesi hydroxyd + Nhôm 

hydroxyd + Simethicon
Nhóm 4

 (200mg; 225mg; 

25mg)/5ml; 15ml
Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống

Gói 10.000

50 Ceftibuten Nhóm 4 200mg Uống  Viên nang Viên 10.000

51 Glucosamin Nhóm 4 1500mg; 3g Uống
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 2.500

52 Glutathion Nhóm 4 1200mg
Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc 

tiêm/Thuốc tiêm 

truyền

Chai/Lọ/Túi 500
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STT Tên hoạt chất Nhóm thuốc
Nồng độ

- Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế Đơn vị tính

Số lượng 

kế hoạch

53
Calci glucoheptonat, 

Vitamin C, Vitamin PP
Nhóm 4

(1100mg, 100mg, 50mg) / 

10ml
Uống

Dung dịch/hỗn 

dịch/ nhũ dịch 

uống

Ống/Lọ 1.000

54 Citicolin Nhóm 4 1000mg/8ml
Tiêm/Tiêm

 truyền

Thuốc 

tiêm/Thuốc tiêm 

truyền

Ống/Lọ 5.000

55 Mecobalamin Nhóm 5 1500mg Uống Viên Viên 4.500

56 Kali citrate Nhóm 5 3g Uống
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Gói 3.000

Tổng: 56 mặt hàng



STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng kế 

hoạch

1 Kim bút insulin Cái

Kim ≥ 4 mặt vát

- Đốc kim tràn viền, thành cực mỏng

- Kim ≥ 32G, đầu kim phủ silicone

- Chiều dài kim ≤ 4mm

10.000

2 Bột Multidex Tube/Ống Maltodextrin và Acid Ascorbic 200

Phụ lục II

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MUA SẮM BỔ SUNG

CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2025

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BVĐK ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Tổng: 02 mặt hàng
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng kế 

hoạch

1 Dung dịch tắm gội khô Lọ/ Chai

Water, Ethanol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 hydrogenated castor 

oil, Polyquaternium-39, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl 

Sarcosinate, Sodium Lauroamphoacetate, Polyaminopropyl Biguanide, 

Menthol, Fragrance, Sodium Benzoate, Citric Acid

1.500

2 Dung dịch tắm khô Lọ/ Chai

Water, Ethanol, Chlorhexidine digluconate, Chiết xuất Lô hội, 

Panthenol, Butylated hydroxytoluene, Glycerine, PEG-40 

hydrogenated castor oil, Lactic acid, Parfum/ Chai 500ml

1.000

3
Sản phẩm nước tắm gội cho trẻ sơ 

sinh
Lọ/ Chai

Thành phần chính:

 - Kim ngân 104g

- Trần bì 32g

- Nhàn châu 64g

Chai ≥ 400ml

250

4
Sản phẩm xông tắm cho bà mẹ sau 

sinh
Lọ/ Chai

Thành phần chính:

 - Cây cơm cháy: 59.2g

- Bướm bạc đỏ :40g

- Chùa dù: 40g

- Dây ông lão: 48g

- Sung: 59.2g

Chai ≥ 400ml

250

5 Dầu gội dược liệu từ thiên nhiên Lọ/ Chai

Thành phần chính:

- Thạch xương bồ 3%

- Bồ kết 3%

- Hương nhu 2%

- Trà xanh 2%

- Cỏ mần trầu 2%

- Ngũ sắc 1.5%

Chai ≥ 400ml

250

6
Sản phẩm xông vùng kín cho sản 

phụ
Lọ/ Chai

Thành phần chính:

- Tinh dầu lá trầu không  2%

- Tinh dầu tiêu đen 0.8%

- Tinh dầu gừng 1.6%

- Tinh dầu tràm 2.8%

- Tinh dầu tần 0.5%

- Tinh dầu ngò 0.5%

- Tinh dầu địa liền 0.2%

Chai ≥ 10ml

250

7
Sản phẩm xông vùng kín cho sản 

phụ
Lọ/ Chai

Thành phần chính:

- Tinh dầu hoa hồng 0,68%

- Tinh dầu vỏ quýt 0,68 %

- Tinh dầu lá trầu không 2%

- Tinh dầu tràm 2,8%

- Tinh dầu gừng 1,6%

- Tinh dầu hồ tiêu 0,8%

- Tinh dầu ngò 0,5%

- Tinh dầu tần 0,5%

- Tinh dầu địa liền 0,2%

Chai ≥ 5ml

500

Phụ lục III

DANH MỤC MỸ PHẨM

CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2025

(Kèm theo Giấy mời số:        /GM-BVĐK ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng kế 

hoạch

8 Sản phẩm ngâm chân cho sản phụ Lọ/ Chai

Thành phần chính:

- Châu thụ 25g

- Hạt gấc 25g

- Gừng 25g

- Tô mộc 15g

- Quế nhục 25g

Chai ≥ 400ml

60

Tổng: 08 mặt hàng



TT

STT tại 

Giấy mời 

chào giá

Tên thuốc  

Tên hoạt 

chất/thành 

phần

Nồng độ, 

hàm lượng

Nhóm 

thuốc

SĐK/

GPNK

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Tên cở 

sở sản 

xuất

Nước 

sản 

xuất

Quy cách 

đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành 

tiền 

(VNĐ)

Số Quyết 

định trúng 

thầu + Số IB 

của thông 

báo mời 

thầu

Ngày Quyết 

định trúng 

thầu

Tên 

Bệnh 

viện/ Sở 

YT

Hiệu lực 

trúng 

thầu đến 

ngày

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng 

khống giá.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

Tổng số khoản:….......

Phụ lục IV

MẪU BÁO GIÁ THUỐC

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

BÁO GIÁ
Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



TT

STT tại 

Giấy mời 

chào giá

Tên hàng hóa mời 

chào giá

Tên hàng hóa báo 

giá
Mã sản phẩm Đơn vị tính

Quy cách 

đóng gói

Đặc tính/Thông 

số kỹ thuật 

Số đăng ký lưu 

hành/ Số GPNK 

/Số phiếu tiếp 

nhận

Chất lượng sản 

phẩm

Hãng và 

nước sản xuất

Hãng và nước 

chủ sở hữu 
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng 

khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các hàng hoá như sau:

Tổng số khoản:….......

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phụ lục V

MẪU BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

BÁO GIÁ



TT
STT tại Giấy 

mời chào giá

Tên hàng hóa mời 

chào giá

Tên hàng hóa báo 

giá
Mã sản phẩm Đơn vị tính

Quy cách 

đóng gói

Đặc tính/Thông 

số kỹ thuật 

Phiếu công bố 

sản phẩm

Chất lượng sản 

phẩm

Hãng và 

nước sản xuất
Số lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành tiền 

(VNĐ)

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty….................. báo giá cho các hàng hoá như sau:

Tổng số khoản:….......

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phụ lục VI

MẪU BÁO GIÁ MỸ PHẨM

(Kèm theo Giấy mời số:          /GM-BVĐK ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................

BÁO GIÁ
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